
STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM

ĐƠN VỊ 

TÍNH

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG, 

NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP HEMODIL A 

5 (HR5320)
Thùng 20L/Thùng AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

2

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP HEMODIL A 

3 (HR3020)
Thùng 20L/Thùng AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

3

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP HEMODIL 

AS 5 (HR5010)
Thùng 10L/Thùng AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

4

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP 

HEMOTERGE AS 5 

(HR5121)

Thùng 10L/Thùng AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH
Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

5

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP 

HEMOCLEAN 

(HR5901)

Chai 50mL/Chai AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH
Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

6

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP 

HEMOCLEAN PB 

(HR5902)

Chai 50mL/Chai AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH
Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

7

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

AMP 

HEMOCLEAN EZ 

(HR5903)

Chai 50mL/Chai AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH
Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

8

HÓA CHẤT 

CHẠY MÁY 

XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC

PROBE CLEANER 

(HR5900)
Chai 100mL/Chai AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH/Áo AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 

Graz, Austria

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


